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Cấu tạo chung cơ thể người
	Biết được cấu tạo , chức năng các bào quan trongTB và chức năng của nơ ron
	nắm được khái niệm phản xạ
	
	Hiểu và phân tích được đường dẫn truyền của xung TK trong một cung phản xạ
	
	
	
	

	Số câu : 4 
 Số điểm : 3 đ
Tỉ lệ: 30%
	2 câu 

(1đ)

33,3%
	1 câu

0,5 đ
16,7%
	
	1 câu

1,5 đ

50%
	
	
	
	

	Ch​ương II  (6 tiết)
Vận động
	
	
	Giải thích được nguyên nhân làm cho xương người già dễ gãy
	
	
	
	
	Vặn dụng hiểu biết vào thực tế giải thích ý nghĩa của việc TDGG

	Số câu : 2
 Số điểm : 1,5 đ
Tỉ lệ: 15%

	
	
	1câu

 (0,5)

33,3%

	
	
	
	
	1 câu

1 đ

66,7%

	Chương III (6tiết)

Tuần hoàn
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 A/ TRẮC NGHIỆM( 4 đ)
Hãy khoanh tròn vaøo câu traû lôøi ñuùng  trong caùc caâu sau:
     1- Bào quan nào tham gia hoạt động tổng hợp và vận chuyển các chất ?


A- Lưới nội chất .
                   B- Trung thể.                  C- Ti thể.
           D- Ribôxôm.
     2- Ở người già xương dễ bị gãy là do:
            A- tỉ lệ chất vô cơ giảm xuống.           B-  tỉ lệ chất hữu cơ giảm.


  C- tỉ lệ chất hữu cơ tăng lên.               D- tỉ lệ sụn tăng lên.

   3- Chöùc naêng cơ bản cuûa nô ron laø:

A- liên lạc.





C-caûm öùng vaø daãn truyeàn.

B- phản ứng
.




D- cảm giác và vận động.
    4- Ở người, trung bình thì 1kg cơ thể ứng với một thể tích máu là:

A - 70 ml.

B – 4-5 lít.
                    C -  80 ml.                    D- 75 ml
.
    5- Loại bạch cầu có vai trò tiết kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên là:
    A- bạch cầu trung tính .      B- bạch cầu mono.       C-bạch cầu Limpho T.     D- bạch cầu limpho B
    6- Tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu là chức năng của:
      A- bạch cầu.                         B- hồng cầu.               C- tiểu cầu.        D- huyết tương.
   7- Thành phần cấu tạo của máu gồm:

     A-huyết tương và hồng cầu.               B- huyết tương và các tế bào máu.    

     C-huyết tương và bạch cầu.                D- huyết thanh và các tế bào máu.

  8-Trong các nhóm máu ở người, nhóm máu chuyên nhận là:

 
A- nhóm máu AB.  B-  nhóm máu A.     C- nhóm máu  B .  D-nhóm máu O . 

B.  PHẦN TỰ LUẬN.(6đ)

Câu 1(2đ) Phản xạ là gì? Cho một ví dụ và phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó.

   Câu 2( 1 đ) Tại sao phải tập thể dục giữa buổi học, giữa buổi làm việc (lao động trí óc) với những động tác vui càng tốt?

  Câu 3 (1đ)   Vì sao máu từ phổi về tim rối tới các tế bào có màu đỏ tươi, còn máu từ các tế bào 
về tim rồi tới phổi có màu đỏ thẫm?

 Câu 4. (1 đ). Tại sao tiểu cầu ở  trong mạch máu bình thường không  tham gia tạo khối  máu đông?

 Câu 5(1 đ).Người có nhóm máu AB có thể truyền cho người có nhóm máu O được không ? Vì sao?

-----------------------Hết-----------------------
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ SINH HỌC 8 HỌC KÌ I
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      B.TỰ LUẬN(6 đ)
Câu1 :(2đ ) – Nêu đúng khái niệm phản xạ là gì  (0,5đ)

                  - Cho đúng 1 ví dụ                          (1,5đ)

                 - Phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó (1đ): 
Cơ quan cảm giác-  nơ ron hướng tâm-trung ương thần kinh- nơ ron trung gian- nơ ron li tâm- cơ quan phản ứng.

Câu 2  (1đ)  Vì tập thể dục làm tăng cường hoạt động của các hệ cơ quan khác như: hệ hô hấp cung cấp oxi cho cơ thể nhiều hơn, hệ tuần hoàn máu thải axit lactic được nhanh hơn giúp xua tan mệt mỏi.

Với những động tác thể dục vui, gây cười giúp tinh thần sảng khoái cho thời gian còn lại của buổi học, của buổi làm việc đạt năng suất cao hơn.

Câu 3(1 đ)
 Mỗi ý trả lời đúng 0,5 đ
 - Máu từ phổi về tim rồi tới các tế bào giàu khí ôxi nên Hb trong hồng cầu của máu kết hợp với khí ôxi làm cho máu có màu đỏ tươi.

 -Máu từ tế bào về tim rồi tới phổi giàu khí cacbônic nên Hb trong hồng cầu của máu kết hợp với khí cacbônic làm cho máu có màu đỏ thẫm. 

Câu 4 (1 đ) Vì tiểu cầu chỉ tham gia tạo khối máu đông khi bị vỡ và tiểu cầu chỉ vỡ ra khi chạm vào bờ vết thương. Vậy nên đối với mạch máu bình thường không có vết rách thì sẽ không có hiện tượng tạo khối máu đông

Câu 5( 1 đ) Người có nhóm máu AB không truyền được cho người có nhóm máu O vì : Máu AB hồng cầu có kháng nguyên Avà B truyền cho máu O huyết tương có kháng thể anpha và bêta sẽ gây kết dính hồng cầu dẫn đến tắc mạch gây tai biến, tử vong.

